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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 

 
CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 08/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính  
đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và 
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 02 tháng 4 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử 
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với vi phạm hành chính, thủ tục và 
thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 

2. Hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này gồm các loại hàng 
hóa theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005.  
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trên lãnh 
thổ Việt Nam. 

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trên 
lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 
quy định khác. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Theo Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Sản xuất hàng giả” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động 
chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp 
ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng giả 
để đưa vào lưu thông.  

2. “Buôn bán hàng giả” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt 
động chào hàng, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, khuyến mại, lưu giữ, bảo quản, 
vận chuyển, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác để đưa hàng giả 
vào lưu thông. 

3. “Tem, nhãn, bao bì giả” gồm đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, các 
loại tem chất lượng, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hóa hoặc vật phẩm khác 
của cá nhân, tổ chức kinh doanh có chỉ dẫn giả mạo quy định tại Khoản 2 Điều 4 
Nghị định này. 

4. “Tang vật”: 

a) Hàng giả thành phẩm, chưa thành phẩm đã hoặc chưa đưa vào lưu thông;  

b) Nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện, bộ phận, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, các 
loại vật tư, nguyên liệu khác và tem, nhãn, bao bì giả được sử dụng để sản xuất 
hàng giả. 

5. “Phương tiện vi phạm” gồm phương tiện vận tải, công cụ, máy móc và vật 
khác được sử dụng để sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Điều 4. Các loại hàng giả 

1. Hàng không có giá trị sử dụng, công dụng:  

a) Hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; có giá trị sử dụng, công 
dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị 
sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc 
đăng ký; 

b) Hàng hóa có hàm lượng, định lượng chất chính, tổng các chất dinh dưỡng 
hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn 
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chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, 
bao bì hàng hóa; 

c) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, vật nuôi không có dược chất; 
có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký; không đủ loại dược 
chất đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa;  

d) Thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 
70% trở xuống so với tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đã đăng ký, công 
bố áp dụng; không đủ loại hoạt chất đã đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất 
ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. 

2. Hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa: 

a) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa giả mạo tên thương nhân, địa 
chỉ của thương nhân khác; giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm hàng hóa, mã 
số đăng ký lưu hành, mã vạch hoặc bao bì hàng hóa của thương nhân khác;  

b) Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về nguồn 
gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa.  

3. Hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 
năm 2005. 

4. Tem, nhãn, bao bì giả. 

Điều 5. Áp dụng các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc 
phục hậu quả 

1. Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này được áp dụng xử phạt tùy 
theo hành vi vi phạm, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm với mức 
tiền phạt như sau: 

a) Đối với hành vi buôn bán hàng giả: Từ 100.000 đồng đến 70.000.000 đồng; 

b) Đối với hành vi sản xuất hàng giả: Từ 200.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định 
tại Nghị định này được áp dụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Tang vật quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định này; 

b) Tang vật là loại hàng giả mà nếu áp dụng biện pháp buộc cá nhân, tổ chức 
vi phạm tự tiêu hủy sẽ ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, sức khỏe con người, 
vật nuôi, cây trồng và trật tự an toàn xã hội;  

c) Tang vật là loại hàng giả không thể loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì 
sản phẩm, hàng hóa hoặc việc loại bỏ yếu tố vi phạm vẫn dẫn đến khả năng vi 
phạm tiếp theo; 

d) Việc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất tang vật là 
không thể thực hiện được; 
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đ) Tịch thu phương tiện vi phạm được áp dụng đối với loại phương tiện được 
cá nhân, tổ chức sử dụng trực tiếp để sản xuất, buôn bán hàng giả và không bao 
gồm phương tiện vi phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (sau đây gọi tắt là 
Pháp lệnh) và Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 128/2008/NĐ-CP).  

3. Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề quy định tại Nghị định này được áp dụng như sau: 

a) Chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được cấp giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề;  

b) Việc áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không 
thời hạn giấy phép, chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điều 16 Pháp 
lệnh và Điều 11 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP.  

4. Các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này được áp dụng 
như sau:  

a) Buộc cá nhân, tổ chức vi phạm tiêu hủy hàng giả được áp dụng đối với loại 
hàng giả mà việc tự tiêu hủy không ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường, sức khỏe 
con người, vật nuôi, cây trồng và trật tự an toàn xã hội;  

b) Buộc cá nhân, tổ chức vi phạm loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì 
hàng giả được áp dụng đối với loại hàng giả loại bỏ được yếu tố vi phạm và việc 
loại bỏ yếu tố vi phạm này không dẫn đến khả năng vi phạm tiếp theo; 

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng giả đối với 
hành vi nhập khẩu hàng giả được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức vi 
phạm có khả năng thực hiện được các biện pháp này; 

d) Buộc nộp lại số tiền thu được vào ngân sách nhà nước được áp dụng đối với 
cá nhân, tổ chức vi phạm có thu lợi bất chính, bao gồm toàn bộ số tiền thu được từ 
sản xuất, buôn bán hàng giả; 

đ) Buộc thu hồi tiêu hủy hoặc buộc thu hồi loại bỏ yếu tố vi phạm được áp 
dụng đối với số hàng giả mà cá nhân, tổ chức vi phạm đã tiêu thụ, đã bán còn đang 
lưu thông trên thị trường.  

5. Khi áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 4 Điều này, 
người có thẩm quyền xử phạt phải quy định thời hạn phù hợp để cá nhân, tổ chức 
vi phạm thực hiện. Trường hợp đã hết thời hạn thực hiện ghi trong quyết định xử 
phạt mà không thực hiện thì phải cưỡng chế thi hành hoặc quyết định tịch thu để 
xử lý theo quy định.  
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Điều 6. Áp dụng các quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính  

1. Cá nhân, tổ chức có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử phạt hành 
chính về từng hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định này. 

2. Nguyên tắc xử phạt; các trường hợp không xử phạt; các tình tiết giảm nhẹ 
hoặc tăng nặng; thời hiệu và thời hạn xử phạt; thời hạn được coi là chưa bị xử 
phạt; cách tính thời hiệu và thời hạn; áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành 
chính và biện pháp khắc phục hậu quả; trách nhiệm của người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả thực hiện theo 
quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP.  

Điều 7. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc chuyển lại để xử phạt hành chính 

1. Các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có dấu hiệu tội phạm theo quy định 
của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Hình sự năm 2009 thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ 
quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để xem xét truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định tại Điều 62 Pháp lệnh. 

2. Trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ vụ vi 
phạm sản xuất, buôn bán hàng giả để xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 63 
Pháp lệnh thì xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định này. 

 
Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT 
 

Điều 8. Xử phạt đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử 
dụng, công dụng 

1. Đối với hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng quy 
định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, mức phạt tiền như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả 
tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị đến 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả 
tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ trên 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả 
tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ trên 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng; 


